Trường THCS Lương Văn Chánh                                                                 KHBG Ngữ Văn 6

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN NGỮ VĂN LỚP 6
Thứ tự tiết: Từ tiết 45 đến tiết 57
  
                 BÀI 4: NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG ĐỜI
Thời gian thực hiện: 13 tiết
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I. MỤC TIÊU (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại; người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản gợi ra.
- Nhận biết được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ; biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
- Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; kể được một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.
2. Về năng lực:
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: tự nghiên cứu bài ở nhà; tìm kiếm nguồn học liệu qua các kênh sách hoặc trên internet; hoàn thành các phiếu học tập được giao; tự đánh giá và đánh giá, tranh luận, phản biện qua các hoạt động nhóm.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lựa chọn nội dung, ngôn từ và các phương tiện giao tiếp khác phù hợp với ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp, biết kiểm soát cảm xúc, thái độ trong giao tiếp; biết sống hòa hợp và hóa giải các mâu thuẫn, thiết lập mối quan hệ với người khác; phát triển khả năng làm việc nhóm.
- Năng  lực giải quyết vấn đề: phối hợp, vận dụng những kinh nghiệm của bản thân, kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống trong học tập.
* Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực ngôn ngữ: Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy, sử dụng từ ngữ, đặt câu chuẩn xác. 
- Năng lực thẩm mĩ: HS khám phá, thưởng thức, rung cảm về những cái đẹp qua 4 văn bản trong bài học, vận dụng trong cách đặt câu và hình thành đoạn văn, bài văn.
3. Về phẩm chất:
- Nhân ái: biết yêu thương, đùm bọc mọi người; biết cảm thông, độ lượng, sẵn lòng giúp đỡ người khác.
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng; biết đứng ra bảo vệ lẽ phải, biết nhận lỗi, sữa lỗi.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập, Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, rubic chấm đoạn văn, bài trình bày của HS. Đề kiểm tra giữa kì
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Mục tiêu: - Kết nối tri thức, dẫn dắt học sinh nhận biết chủ điểm bài học.
                     - Tạo hứng khởi cho cho sinh trước khi vào bài mới.
2. Nội dung: Hs tìm các chữ cái qua việc đoán tên tác phẩm hoặctừ các hình ảnh. 
                      HS sắp xếp các chữ cái thành một từ khóa thể hiện chủ điểm bài học.
3. Cách thức thực hiện:
+ Giáo viên chiếu 8 hình ảnh trên máy chiếu, yêu cầu học sinh tìm ra mối liên quan giữa các hình ảnh với các văn bản trong sgk từ bài 1 đến bài 4. Mỗi hình ảnh đoán đúng thì nhóm sẽ có từ 1 hoặc 2 chữ cái tương ứng. 
+ Có tổng cộng 10 chữ cái cần tìm
+ Giáo viên cho sắp xếp các chữ cái tìm được thành một từ khóa liên quan đến chủ đề bài học 
	Nhóm 1 - N
(Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ)
	Nhóm 2 - M
(Cô gió mất tên)
	Nhóm 3 - G
(Giọt sương đêm)
	Nhóm 4 - A, I
(Bài học đường đời đầu tiên)
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	Nhóm 5 - R
(Rùa vàng)
	Nhóm 6 - E
(Em bé thông minh)
	Nhóm 7 - T
(Thánh Gióng)
	Nhóm 8 - I, H
(Sự tích Hồ Gươm)

	[image: E:\NHÀ TRƯỜNG\Tập huấn\kho hình\su-tich-ho-guom.jpg]
	[image: E:\NHÀ TRƯỜNG\Tập huấn\kho hình\embethongminh.jpg]
	[image: E:\NHÀ TRƯỜNG\Tập huấn\kho hình\truyen-thuyet-thanh-giong.jpg]
	[image: E:\NHÀ TRƯỜNG\Tập huấn\kho hình\Sự tích Hồ gươm, cụ rùa.jpg]


TỪ KHÓA: T – R – Ả – I    N – G – H – I – Ệ - M
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
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DẠY HỌC ĐỌC HIỂU
Tiết 45-46      VĂN BẢN 1: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN
(Trích “Dế Mèn phiêu lưu kí – Tô Hoài)

1. TRƯỚC GIỜ HỌC
  - Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp học
  - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh: Kiểm tra việc soạn bài.  Học sinh kiểm tra chéo.
  - Kiểm tra bài cũ: Đọc một số câu ca dao (bài thơ) viết theo thể thơ lục bát mà em thích? Nêu cảm nhận của em về nội dung của bìa ca dao (bài thơ) đó?
2. TRONG GIỜ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH VẤN DỀ HỌC TẬP
1.1. Mục tiêu: Kết nối tri thức, dẫn dắt học sinh nhận biết mục tiêu văn bản.
                        Tạo hứng khởi cho cho sinh trước khi vào bài mới.
1.2. Nội dung: Hs hoạt động nhóm đôi nghe bài hát qua video và nêu nội dung bài hát.
1.3. Cách thức: Giáo viên chiếu video bài hát Chuyện Dế Mèn.
? Bài hát nói về ai? Nội dung là gì? Nội dung này có liên quan đến bài học ngày hôm nay không? Em hãy kể lại một chuyện đáng nhớ mà em từng trải qua.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MỚI
1.1. Mục tiêu: 
- Biết được những thông tin cơ bản về tác giả  Tô Hoài và tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí.
- Biết được những thông tin chung về thể loại và nội dung chính của tác phẩm
- Nhận biết khái niệm và đặc điểm truyện đồng thoại.
1.2. Nội dung: 
- Gv hỏi thông tin chung về tác phẩm 
- Hs trả lời dựa vào phần giới thiệu tác phẩm được đóng khung ở đầu văn bản.
- Hoàn thành một số phiếu học tập.
1.3. Cách thức:
	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	                                               I. Tìm hiểu chung

	NV1: Hướng dẫn tìm hiểu về tác giả
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  GV phát PHT số 1 để học sinh tìm hiểu về tác giả, tác phẩm
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS quan sát, theo dõi, suy ngẫm
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức? Nêu những hiểu biết của em về tác giả Tô Hoài và tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu kí”? 
NV2: Hướng dẫn học sinh đọc văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ Hướng dẫn cách đọc thầm, đọc to, đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng chỗ, phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật
? Xác định thể loại của văn bản?
? Truyện kể theo ngôi thứ mấy? Lời của ai? Dựa vào dấu hiệu nào em xác định được?
? Xác định bố cục của văn bản và nêu nội dung chính từng phần?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS đọc văn bản.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS quan sát, theo dõi, suy ngẫm
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	1. Tác giả, tác phẩm:
	TôHoài






	- Tô Hoài (1920-2014), quê ở Hà Nội. Là nhà văn lớn của Việt Nam, sáng tác nhiều thể loại. Lối viết thông minh, hóm hỉnh,
tinh tế. Có nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi.
- Văn bản trích từ chương I trong “Dế Mèn phiêu lưu kí”. Đây là tác phẩm đặc sắc và nổi tiếng nhất của Tô Hoài viết về loài vật. Tác phẩm được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới.
















2.  Đọc trải nghiệm cùng văn bản:
- Thể loại: Truyện dài – truyện đồng thoại.
- Ngôi kể: Ngôi kể thứ nhất – Dế Mèn là người kể.





- Bố cục: Văn bản chia làm 2 phần
+ Phần 1: Từ đầu  … sắp đứng đầu thiên hạ rồi:  Bức chân dung tự họa của Dế Mèn.
+ Phần 2: phần còn lại: Bài học đường đời đầu tiên.

	                                                 II. Đọc hiểu văn bản

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Tổ chức thảo luận nhóm để hướng dẫn học sinh tìm hiểu về nhân vật
+ Nhóm 1+2: Tìm những chi tiết miêu tả ngoại hình của nhân vật "tôi". Những chi tiết đó là lời của ai? Điều này giúp em biết gì về tính cách nhân vật? 
+ Nhóm 3+4: Tìm những chi tiết miêu tả về hành động  của nhân vật "tôi". Qua cách nhân vật tôi miêu tả hàng động của mình giúp em hình dung ra điều gì về tính cách nhân vật?
+ Nhóm 5+6: Tìm những chi tiết thể hiện lời nói của nhân vật tôi. Qua lời nói đó, em cảm nhận được điều gì về tính cách của nhân vật?
+ Nhóm 7+ 8: Tìm những chi tiết bộc lộ tâm trạng của nhân vật. Nhận xét về sự thay đổi tâm trang của nhân vật? 
+ Em có nhận xét gì về cách sử dụng từ ngữ, các biện pháp nghệ thuật được nhà văn sử dụng?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: 
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

	1. Bức chân dung tự họa của Dế Mèn:
- Ngoại hình:  
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	+ Càng: mẫm bóng
+ Vuốt: cứng, nhọn hoắt, đạp phành phạch
+ Cánh: áo dài chấm đuôi
+ Đầu: to, nổi từng tảng
+ Răng: đen nhánh, nhai ngoàm ngoạp
+ Râu: dài, uốn cong 
     Có vẻ đẹp cường tráng, trẻ trung, tự tin, yêu đời, chứa đầy sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.


- Tính cách: Đi đứng oai vệ, làm điệu, nhún chân, rung râu; tợn lắm, khà khịa với tất cả mọi người trong xóm; quát mấy chị cào cao, đá ghẹo anh Gọng Vó; ….      Kiêu căng, tự phụ về vẻ đẹp và sức mạnh của mình, xem thường mọi người, hung hăng, xốc nổi.
2.  Câu chuyện “Bài học đường đời đầu tiên”
	- Dế Mèn đối với Dế Choắt: Coi thường Dế Choắt yếu ớt, xấu xí, lười nhác, đáng khinh. Từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Dế Choắt.
        Dế Mèn là kẻ trịnh thượng, ích kỉ, coi thường và bắt nạt bạn.
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	- Dế Mèn trêu chị Cốc:
+ Muốn ra oai với Dế Choắt
+ Muốn chứng tỏ mình đứng đầu thiên hạ.
+ Trêu xong chui vào hang.
+ Khi chị Cốc mổ Choắt: Dế Mèn nằm im thin thít.
+  Chị Cốc đi: DM mon men bò lên
          Dế Mèn là kẻ nghịch ranh, huênh hoang nhưng hèn nhát.
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	- Hậu quả: Dế Choắt bị chị Cốc mổ chết thảm thương.
      Mèn ăn năn, hối lỗi, thức tỉnh lương tâm.
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* Bài học được rút ra
  - Bài học về thói kiêu căng: Kẻ kiêu căng có thể làm hại người khác, khiến mình phải ân hận suốt đời.
- Bài học về tình thân ái: Nên sống đoàn kết, thân ái với mọi người.

	III. Tổng kết

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV đưa câu hỏi tổng kết bài học:
? Nội dung chính của văn bản này là gì?
? Tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì để miêu tả nhân vật? tác dụng của biện pháp tu từ ấy đối với văn bản?
? Em hãy nhận xét về cách miêu tả nhân vật của tác giả?
? Văn bản được kể bằng ngôi thứ mấy? nêu tác dụng của ngôi kể?
? Văn bản muốn gửi  gắm cho người đọc những bài học gì?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: 
- HS trình bày ý kiến cá nhân
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
3.1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để hoàn thành sơ đồ tư duy
3.2. Nội dung: GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ tư duy về câu chuyện bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn.
3.3. Tổ chức thực hiện: 


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
4.1. Mục tiêu: Từ những tri thức đã được học qua văn bản, vận dụng thêm những kinh nghiệm của bản thân, kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống trong cuộc sống.
4.2. Nội dung: Học sinh làm bài tập trong phần suy ngẫm và phản hồi.
4.3. Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Câu 1:  Thời điểm Dế Mèn kể lại cho chúng ta nghe bài học đường đời đầu tiên là trước hay sau cái chết của Dế Choắt? Dựa vào chi tiết nào mà em cho là như vậy?
Câu 2: Hãy tìm một vài câu thể hiện lời kể của Dế Mèn (lời kể xưng “tôi”) và lời đối thoại của Dế Mèn với nhân vật khác.

Câu 6:  Những dấu hiệu nào giúp em nhận biết Bài học đường đời đầu tiên là truyện đồng thoại?






Câu 7:  Từ trải nghiệm và bài học của Dế Mèn, em hiểu thêm điều gì về lỗi lầm của những người ở tuổi mới lớn và về thái độ cần có trước những lỗi lầm có thể mắc phải trong cuộc sống?
	- Câu 1: Thời điểm Dế Mèn kể lại cho chúng ta nghe bài học đường đời đầu tiên là sau cái chết của Dế Choắt. Dựa vào các chi tiết như: “Chao ôi, có biết đâu rằng: …..làm lại được”, “Ngẫm ra thì tôi chỉ nói … Hồi ấy, tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình … nghe mình không.”. 

- Câu 2: Lời kể và lời thoại của Dế Mèn
+ Lời người kể chuyện: Giúp các sự việc hiện lên và nối tiếp nhau thành câu chuyện, mang theo thái độ và cách nhìn của người kể.
+ Lời nhân vật: Là lời nói giao tiếp, đối thoại với nhân vật khác hoặc đôi khi là tự nói với chính mình.
- Câu 6: Những dấu hiệu nhận biết Bài học đường đời đầu tiên là truyện đồng thoại:
+ Nhân vật là các loài vật đã được nhân hóa: Dế Mèn, Dế Choắt, Chị Cốc, chị Cào Cào, …
+ Thể hiện đặc điểm sinh hoạt của loài vật như: Dế Mèn được miêu tả bằng những chi tiết đặc trưng của loài dế (râu, càng, cánh, đầu, răng), qua hành động (đạp phanh phách, .. đào hang, …) nhưng cũng thể hiện đặc điểm của con người như: tự tin, trẻ trung, yêu đời, xốc nổi, kiêu căng, coi thường người khác.
Câu 7: - Những người mới lớn thường có một vẻ đẹp đầy sức sống của tuổi trẻ, có sự tự tin, yêu đời nhưng cũng như vậy mà cũng dễ trở nên kiêu căng, tự phụ và xốc nổi, dễ mắc lỗi lầm.
- Tuy nhiên, trước những sai lầm ấy, ta cần phải biết nhận ra và sữa chữa những lỗi lầm ấy. phải biết tự trọng, nghiêm khắc rèn luyện trước những thiếu sót của bản thân mình.


3. SAU GIỜ HỌC: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
a. Bài vừa học:
- Mỗi tổ sử dụng giấy A4 để vẽ phác họa chân dung hoặc một hoạt động thể hiện được hình dáng, tính cách của Dế Mèn. Có mô tả phía dưới hoặc bên cạnh bức tranh (tìm các chi tiết trong văn bản để vận dụng vào phác họa bức tranh/Viết mô tả hình dáng, tính cách của Dế Mèn ở dưới bức tranh).
 - Kể tóm tắt nội dung đoạn trích.
- Tìm đọc tập truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí”
- Nêu bài học rút ra từ truyện, suy nghĩ của bản thân trong việc rèn luyện nhân cách 
b. Bài sắp học: Văn bản 2: Giọt sương đêm
- Đọc văn bản, tìm hiểu các chú thích ở cuối trang.
- Trả lời câu hỏi phần theo dõi, suy luận, suy ngẫm và phản hồi.





Ngày soạn: 20/11/2023                                                                       
Ngày dạy:  25/11/2023

Tiết 47,48  VĂN BẢN 2: GIỌT SƯƠNG ĐÊM
-Trần Đức Tiến-
 
1. TRƯỚC GIỜ HỌC
  - Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp học
  - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh: Kiểm tra việc soạn bài. Học sinh kiểm tra chéo.
  - Kiểm tra bài cũ: Kể tóm tắt đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên”. Nêu bài học ý nghĩa em rút ra từ văn bản?
2. TRONG GIỜ HỌC
	[image: Tranh khảm đá hình bọ rùa 5D tự làm thủ công treo trang trí nội thất |  Shopee Việt Nam]
	[image: Tranh phong cảnh quê hương em nhà nhỏ bên bờ sông Amia TSD 412]
	[image: Quê hương tươi đẹp - nhacthieunhiaz.com]


HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
1.1) Mục tiêu: Giúp HS: - Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học.
                                         - Khám phá tri thức Ngữ văn.
1.2) Nội dung: - GV yêu cầu HS nghe đoạn nhạc, trả lời câu hỏi của GV.
                         - HS quan sát tranh, suy nghĩ và trả lời.
1.3) Tổ chức thực hiện:
- Cho học sinh nghe bài hát Quê hương của Đỗ Trung Quân - nhạc: Giáp văn Thạch.
- Giáo viên giải thích quê hương là nơi sinh ra và lớn lên, nơi đó có những người trong gia đình thân yêu của chúng ta, nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp đẽ.
? Các em đã bao giờ đi xa nhà chưa? Tâm trạng chúng ta khi xa nhà như thế nào?Vậy tình yêu quê hương là như thế nào? Liệu trong chúng ta có tình yêu đối với quê hương không? Làm thế nào để thể hiện tình yêu của mình với quê hương?  
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MỚI
2.1. Mục tiêu: 
- Giúp HS nêu được những nét chính về nhà văn Trần Đức Tiến và tác phẩm “Giọt sương đêm”. 
- Biết đọc đúng, đặc biệt là lời của nhân vật. Biết được những nét chung của văn bản (Thể loại, ngôi kể, cốt truyện …)
2.2. Nội dung: - GV hướng dẫn HS đọc văn bản và đặt câu hỏi.
                         - Hs đọc, quan sát SGK và tìm thông tin để trả lời câu hỏi của GV.
2.3. Tổ chức thực hiện:
[image: Những Truyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi - Trần Đức Tiến | Tiki] [image: Xóm Bờ Giậu (Tái Bản 2019) ebook pdf - Hay Đọc] [image: Trên đôi cánh chuồn chuồn | Nhà xuất bản Kim Đồng] [image: Làm Mèo | Tiki]
	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	I. Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu: Giúp HS nêu được những nét chính về nhà văn Trần Đức Tiến và tác phẩm “Giọt sương đêm”.   
b) Nội dung: - GV hướng dẫn HS đọc văn bản và đặt câu hỏi. 
                      - Hs đọc, quan sát SGK và tìm thông tin để trả lời câu hỏi của GV.
c) Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi
? Nêu những hiểu biết của em về nhà văn Trần Đức Tiến ?
? Hãy xác định thể loại truyện  của văn bản “ Giọt sương đêm”? Dựa vào đâu em nhận ra điều đó?
? Truyện gồm những nhân vật nào ? Ai là người kể truyện? Từ đặc điểm trên cho thấy truyện được kể theo ngôi kể thứ mấy?
? Hãy sắp xếp các sự việc được nêu ở câu hỏi 3 theo thứ tự được kể trong truyện? Từ việc sắp xếp các sự việc trên em hãy tóm tắt lại truyện . 
? Theo em sự việc nào là quan trọng nhất vì sao?
Sự việc này có liên hệ như thế nào đối với nhan đề của văn bản?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức: 
	1. Tác giả:
[image: Tác giả Trần Đức Tiến và nhiều sáng tác cho thiếu nhi]- Trần Đức Tiến. sinh 1953. Quê: làng Cao Đà, xã Nhân Mỹ , huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Trần Đức Tiến viết nhiều tác phẩm cho thiếu nhi, trong đó có truyện đồng thoại như: Dế mùa thu, làm mèo, Xóm bờ giậu….
- Truyện của ông mang nét tinh tế hồn nhiên 
2. Tác phẩm:
- Văn bản là truyện đồng thoại, rút ra từ tập “ Xóm bờ giậu.”
- Tác giả là người kể truyện → ngôi kể thứ 3 (Người kể giấu mình và lời kể linh hoạt không giới hạn bởi không gian và thời gian).
- Sự việc theo trình tự thời gian: e → b → d → a → c

- Sự việc (a) là quan trọng nhất vì nó khiến Bọ Dừa thay đổi suy nghĩ và đi đến quyết định về quê sau nhiều năm buôn bán xa nhà

	II. Đọc hiểu văn bản
a) Mục tiêu: 
- Biết, và củng cố thêm về biện pháp nhân hóa, đặc trưng của thể loại truyện đồng thoại….
- Thấy được trải nghiệm của Bọ Rùa
- Rút ra bài học về cách ứng xử với bạn bè với quê hương, xóm làng
b) Nội dung: - GV sử dụng KT đàm thoại gợi mở, thảo luận nhóm.
                      - HS suy nghĩ cá nhân để trả lời, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
c) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Tổ chức thảo luận nhóm bằng PHT số 3 để học sinh tìm hiểu về nhân vật Bọ Dừa.
? Cuộc sống của Bọ Dừa được giới thiệu như thế nào? Vì sao Bọ Dừa phải tìm chỗ ở trọ để nghỉ qua đêm? 
? Qua những chi tiết trên em có thể có cái nhìn đầy đủ về Bọ Dừa là người như thế nào?
? Lí do gì đã khiến Bọ Dừa quyết định về quê sau một đêm mất ngủ ở xóm bờ giậu?
? Vậy trải nghiệm của Bọ Dừa ở đây là gì?
? Qua văn bản tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì về thái độ cách ứng xử và tình cảm với quê hương? 

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ, gợi mở
- HS thảo luận nhóm để thống nhất sản phẩm
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động, gọi 2-3 nhóm trình bày sản phẩm
- HS trình bày sản phẩm thảo luận, hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
- Văn bản kết thúc bằng lời của cụ giáo Cóc khiến người đọc cần phải suy nghĩ, cảm nhận chứ không nói ra một cách rõ ràng. Đây được coi là một kết thúc mở tạo suy nghĩ dư âm trong lòng người đọc. 
? Nếu là em, em sẽ viết lại kết thúc truyện như thế nào cho rõ ràng. (Hs sáng tạo kết truyện theo tưởng tượng của bản thân.) Gợi ý:
Sau khi nghe câu chuyện của Bọ Dừa, Thằn Lằn khuyên:
- Thế thì bác nên về thăm quê đi, xem các cụ có khỏe không. Còn bà con xóm giềng nữa. Lỡ mình đi lâu về họ quên cả mình thì chết. 
- Tôi cũng dự tính như vậy. Nhưng ngặt nỗi chuyến hàng này của tôi nặng vốn quá, mà bán chưa được bao nhiêu. Có lẽ bán hết chỗ này tôi mới về quê được bác ạ. 
Nói xong Bọ Dừa chào mọi người rồi tiếp tục hành trình của mình.
	1. Cuộc sống của Bọ Dừa.
- Cuộc sống bận rộn với công việc.
- Buôn bán xa nhà xa quê hương.
- Do mải công việc Bọ Dừa quên mất dành thời gian về thăm nhà, quê hương.




2.  Trải nghiệm của Bọ Dừa
- Khung cảnh xung quanh và đặc biệt giọt sương đêm lạnh toát khiến Bọ Dừa trằn trọc nhớ về quê hương 

- Chợt nhận ra bấy lâu nay mình quá mải mê làm việc mà quên mất nên về thăm quê.
3. Thông điệp 
- Dù chúng ta có bận rộn với những lo toan trong cuộc sống, để rồi có những lúc ta vô tình lãng quên nhưng trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta luôn cháy bỏng tình yêu quê hương tha thiết. 
- Chúng ta cần có trách nhiệm với quê hương, nơi chúng ta đã sinh ra và lớn lên.
4. Kết thúc truyện
- Kết thúc truyện: Bọ Dừa đi về quê 
- Góp phần thể hiện thông điệp của văn bản: Hãy trân trọng quê hương, gia đình đừng mãi bôn ba, phiêu bạt bên ngoài. Nếu chọn cách kết truyện là cám ơn mọi người trong xóm rồi tiếp tục hành trình của mình không thể hiện được thông điệp -> không có giá trị giáo dục. 



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
3.1. Mục tiêu:
- Học sinh luyện được cách đọc đúng về giọng đọc, đặc biệt là lời nói của nhân vật.
- Học sinh khắc sâu được kiến thức đã học về đặc điểm về truyện đồng thoại, cách đọc, bước đầu muốn chia sẻ những trải nghiệm của bản thân.
3.2. Nội dung: - GV sử dụng KT sơ đồ tư duy kết hợp với kỹ thuật phòng tranh,.
                         - HS suy nghĩ cá nhân thảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
3.3. Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chuyển giao nhiệm vụ
? Hãy nhắc lại yêu cầu của việc đọc văn bản nói riêng và truyện đồng thoại nói chung.
? Từ việc miêu tả về thế giới của loài bọ cánh cứng qua lời của cụ giáo Cóc em có nhận xét gì về thế giới của chúng? 
? Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để gọi tên các loài này? 
? Hãy chỉ ra các từ ngữ thể hiện biện pháp nghệ thuật nhân hóa trong đoạn văn? Qua đó thấy được đặc điểm nổi bật của truyện đồng thoại là gì? 
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ 
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- GV tổ chức hoạt động 
- HS trả lời
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Gv nhận xét, bổ sung
* Vẽ lại sơ đồ tư duy về đặc điểm của truyện đồng thoại.
	-  Biện pháp nhân hóa là đặc điểm tiêu biểu trong truyện đồng thoại 
- Biện pháp miêu tả tương phản và liệt kê cho thấy sự phong phú và sinh động về loài bọ cánh cứng.

	Biện pháp nghệ thuật
	Biểu hiện qua các từ ngữ

	


Nhân hóa
	- Dùng từ vốn để gọi người để gọi vật: ông khách, trưởng thôn, quý vị….

	
	- Dùng từ vốn để chỉ hoạt động tích chất của người để chỉ tính chất của vật: nhã nhăn, làm ơn, kể….

	
	- Trò chuyện xưng hô với vật như với người: tôi, bác, vâng, ….





HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
4.1. Mục tiêu: 
- Học sinh có thể chia sẻ về một số trải nghiệm của bản thân với bạn bè.
- Biết được thái độ, cách ứng xử, cần có đối với quê hương và những người xung quanh.
4.2. Nội dung: - GV sử dụng câu hỏi gợi mở.
                        - HS suy nghĩ cá nhânđể hoàn thành nhiệm vụ.
4.3. Tổ chức thực hiện: 
	? Qua văn bản chúng ta nên có thái độ và cách ứng xử như thế nào cho đúng với quê hương, với nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên.?
? Nếu là em, em sẽ viết phần kết cho câu chuyện này như thế nào?
? Hãy suy nghĩ và chuẩn bị một trải nghiệm đáng nhớ của em cho bài viết và bài nói và nghe ở tiết sau


3. SAU GIỜ HỌC: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
a. Phần vừa học: - Vẽ được sơ đồ tư duy của truyện đồng thoại.
                             - Chia sẻ về một số trải nghiệm của bản thân với bạn bè.
b. Phần sắp học: Đọc kết nối chủ điểm  “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”
- Đọc trải nghiệm cùng văn bản.
- Trả lời câu hỏi phần suy ngẫm và phản hồi.























Ngày soạn: 23/11/2022                                                                       
Ngày dạy:  28/11/2022

ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM
Tiết 49    VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ
– Nguyễn Ngọc Thuần – 

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Vẻ đẹp của cuộc sống bình dị
- Tình yêu thiên nhiên
2. Năng lực
- Vận dụng kĩ năng đọc để nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ trong văn bản
- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do VB gợi ra
- Liên hệ, kết nối với VB Bài học đường đời đầu tiên, Giọt sương đêm để hiểu hơn về chủ điểm Những trải nghiệm trong đời
3. Phẩm chất: Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT
- PHT số 1,2,
- Máy tính, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0, video
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. TRƯỚC GIỜ HỌC:
 - Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp học
 - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh: Kiểm tra việc soạn bài: Học sinh kiểm tra chéo.
 - Kiểm tra bài cũ: 
2. TRONG GIỜ HỌC
	[image: Nguyễn Ngọc Thuần]
	[image: Vừa nhắm mắt]
	[image: ]


HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP.
1.1. Mục tiêu: Định hướng chú ý cho học sinh. HS kết nối các kiến thức đã học vào nội dung của bài học. 
1.2. Nội dung: 
- GV hướng dẫn HS đọc, tiếp nhận văn bản (có thể thực hiện trước ở nhà hoặc trên lớp)
- GV đặt câu hỏi để định hướng HS tìm hiểu nội dung văn bản, HS suy nghĩ trả lời.
1.3. Cách thức:
- GV có thể cho HS đọc nhan đề  và quan sát hình ảnh minh họa của văn bản:
	[image: ]
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? Dựa vào nhan đề và hình ảnh minh họa của văn bản, em đoán xem văn bản này sẽ đưa em đến với trải nghiệm nào của nhân vật?
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. Mục tiêu: HS biết cách đọc (tiếp nhận) văn bản.
2.2. Nội dung: GV hướng dẫn HS cách đọc, đọc mẫu 1 đoạn - HS thực hiện đọc văn bản.
2.3. Tổ chức thực hiện:
	I. Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu: HS biết cách đọc (tiếp nhận) văn bản. 
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS cách đọc, đọc mẫu 1 đoạn - HS thực hiện đọc văn bản.
c) Tổ chức thực hiện

	- GV chiếu hình ảnh nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần
- Hướng dẫn cách đọc thầm, đọc to, đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng chỗ, phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật
- GV đọc mẫu thành tiếng một đoạn đầu, sau đó HS thay nhau đọc thành tiếng toàn VB.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chuyển giao nhiệm vụ
? Qua tìm hiểu ở nhà, em biết gì về giả Nguyễn Ngọc Thuần?
? Xác định phương thức biểu đạt và bố cục văn bản.
? Xác định bố cục của văn bản và nội dung từng phần?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- HS trình bày sản phẩm
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	1. Tác giả:
	[image: nxbtre_thumb_25442016_114410]
	- Nguyễn Ngọc Thuần (1972).
- Nội dung các tác phẩm của ông  là thế giới tươi sáng, mơ hồ mà quyến rũ của tuổi thơ.



2. Tác phẩm:
- Phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm.
- Bố cục:
+ Phần 1: Từ đầu… cháu có con mắt thần: Bố dạy nhân vật tôi cách nhắm mắt đoán hoa trong vườn. 
+ Phần 2: Phần còn lại: Bố dạy nhân vật tôi cách đón nhận tình cảm, trân trọng thế giới xung quanh. 

	II. Đọc hiểu văn bản
a) Mục tiêu: Giúp HS kết nối các kiến thức đã học 
b) Nội dung: HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
c) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Chia lớp thành 5 nhóm.
- GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Cụ thể:
	Nhóm
	Câu hỏi

	1
	?  Em hiểu thế nào về câu nói của nhân vật bố: Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lây vì món quà đó?

	2
	? Em cảm nhận như thế nào về tình cảm cha con trong văn bản?

	3
	? Thông điệp tác gỉả muốn gửi đến qua câu văn những bông hoa chính là người đưa đường là gì? Em có nhận xét gì về thái độ của tác giả đối với thế giới tự nhiên?

	4
	? Em có đồng tình với thái độ của người bố khi nhận món quà của Tý không? Vì sao? Em rút ra bài học gì về cách ứng xử trong cuộc sống?

	5
	? Em đánh giá như thế nào về cách cảm nhận thế giới tự nhiên của nhân vật “tôi” trong câu chuyện? Cách cảm nhận ấy đem lại ý nghĩa gì cho cuộc sống chúng ta?


Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- HS trình bày sản phẩm
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
		Câu hỏi
	Gợi ý

	1
	- Món quà chính là tình cảm, tấm lòng của người tặng đã gửi gắm vào đó  Cách khi ta nhận hay cho một món quà thể hiện nét đẹp của chính mình. 

	2
	- Người cha thể hiện tình cảm yêu thương với con thông qua những bài học sâu sắc từ cuộc sống.

	3
	- Câu văn cho ta hiểu thế giới chính là những điều thân thuộc, gần gũi với chính mình. Khi nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ bằng mọi giác quan, bạn sẽ thấy con đường đi của riêng mình. Tác giả thể hiện thái độ trân trọng, yêu thương thế giới tự nhiên.

	4
	- Thể hiện thái độ trân trọng, biết ơn của người bố với món quà mà mình được nhận  Cần trân trọng, biết ơn tình cảm, tấm lòng của người khác dành cho mình.

	5
	- Nhân vật đã có sự thay đổi trong cảm nhận thế giới, cảm nhận thế giới tự nhiên bằng nhiều giác quan và khi càng hiểu, nhân vật càng trân trọng và thêm yêu thiên nhiên quanh mình.




	III. Tổng kết
a) Mục tiêu: Giúp HS - Khái quát nội dung của bài
                                     - Khái quát ý nghĩa của bài.
                                     - Rút ra bài học cho bản thân từ nội dung bài học.
b) Nội dung: - GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động nhóm cho HS.
                      - HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung 
c) Tổ chức thực hiện

	? Nêu những thành công về nghệ thuật của văn bản?


? Nêu nội dung của văn bản? Bài học rút ra từ văn bản?
	1. Nghệ thuật:
-  Ngôi kể thứ nhất.
- Kết hợp tự sự, miêu tả, biểu cảm.
- Ngôn ngữ kể chuyện tự nhiên, gần gũi, giàu cảm xúc.
2. Ý nghĩa văn bản: 
- Cần trân trọng, biết ơn tình cảm, tấm lòng của người khác dành cho mình.
- Hãy cảm nhận thế giới xung quanh ta bằng cả tâm hồn và tình yêu thương, ta sẽ phát hiện được những vẻ đẹp, những giá trị từ những điều bình dị nhất.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
3.1. Mục tiêu: Vận dụng những hiểu biết về văn bản để làm bài tập 
3.2. Nội dung: HS chia sẻ theo cặp.
3.3. Tổ chức thực hiện: 
	 Cuộc sống là sự trải nghiệm của bản thân. Bạn đã có trải nghiệm nào thú vị của bản thân mình chưa? Hãy thử chia sẻ trải nghiệm ấy với người bạn kế bên của mình và cả lớp?


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
4.1. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học thực hành viết đoạn văn.
4.2. Nội dung: Hoạt động cá nhân
4.3. Tổ chức thực hiện: 
	Viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể lại ngắn gọn một trải nghiệm bản thân mà em nhớ nhất.


3. SAU GIỜ HỌC: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
a. Phần vừa học: - Nắm được nội dung, nghệ thuật của truyện.
                             - Nêu các sự việc chính của truyện
b. Phần sắp học: Thực hành tiếng Việt – Cụm danh từ; dùng cụm từ để mở rộng câu
- Tìm hiểu kiến thức về cụm danh từ.
- Đọc ngữ liệu ở sgk và làm bài tập/96,97,98.
- Chuẩn bị bài tập viết ngắn/98

 
                          

Ngày soạn: 19/11/2022                                                                       
Ngày dạy:  28/11/2022

Tiết 50-51   DẠY THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
MỞ RỘNG THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU BẰNG CỤM TỪ
 
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến  thức: - Kiến thức về  cụm từ và cấu tạo của cụm từ.
                            -  Cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
                            - Tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
2. Về năng lực: 
- Nhận biết các loại cụm từ và cấu tạo cùa cụm từ.
- Nhận biết tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
- Biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
3. Về phẩm chất: Yêu mến và trân trọng vẻ đẹp và sự phong phú, linh hoạt, uyển chuyển trong cách đặt câu của Tiếng Việt.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo án; Ti vi, máy tính.
- Giấy A0 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm; Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY 
1.TRƯỚC GIỜ HỌC
 - Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp học
 - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh: Kiểm tra việc soạn bài: Học sinh kiểm tra chéo.
 - Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh
2. TRONG GIỜ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP
1.1. Mục tiêu: - Tạo tâm thế hứng khởi cho HS.
                        - HS xác định được mục tiêu của bài học.
1.2. Nội dung: GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” thời gian 3 phút, GV đặt câu hỏi.
1.3. Cách thức: Đọc đoạn văn sau xác định câu đơn và xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu đơn tìm được?
“Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, 
tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt”
? Nêu yêu cầu cần đạt của bài học.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. Mục tiêu: Nhận biết được các loại cụm từ và cấu tạo của cụm từ.
2.2. Nội dung: Gv nêu yêu cầu, HS thảo luận trả lời 
2.3. Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: HS làm việc nhóm đôi
? Nêu các thành phần chính của câu.
? Xác định CN, VN trong các câu sau.
1. Gà gáy.
2. Hoa nở.
3. Con gà nhà tôi gáy rất to.
4. Những bông hoa cúc nở vàng rực cả khu vườn.
? Nhận xét về cấu tạo của các thành phần chính trong các câu trên.
? Nêu cấu tạo của  cụm từ.
? So sánh nghĩa của câu có thành phần chính là một từ với câu đã được mở rộng bằng một cụm từ. Để rút ra tác dụng của việc mở rộng câu bằng một cụm từ?
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi, thảo luận nhóm, hoàn thiện PHT
- Gv quan sát, bổ sung, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức
- HS trình bày sản phẩm thảo luận; HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	1. Cụm từ:
- Là một tổ hợp từ do danh từ (động từ, tính từ) phối hợp với một số từ ngữ đứng trước và đứng sau nó tạo thành.
- Cụm từ có cấu tạo phức tạp hơn (phần phụ trước, phần trung tâm, phần phụ sau) từ loại nhưng ý nghĩa rõ rang, đầy đủ hơn.
VD: Những bông hoa cúc/ nở /vàng rực cả khu vườn.                           C          V
                                          ĐT+ phần phụ sau
                                                 
2. Cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ:
· Biến CN và VN của câu từ 1 từ thành 1 cụm từ.
· Biến CN và VN của câu từ cụm từ có thông tin đơn giản thành  cụm từ có những thông tin cụ thể, chi tiết hơn.
· Có thể mở rộng cả CN, VN hoặc mở rộng cả thành phần CN và VN.
3. Tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ: làm cho thông tin của câu trở nên chi tiết, rõ ràng.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
3.1. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức về từ và thành ngữ để hoàn thành các bài tập và vận dụng trong giao tiếp, viết văn.
3.2. Nội dung: Thực hành bài tập ở sgk/96-97-98
3.3. Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	NV1: Hướng dẫn hs làm bài 1&2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Gv chia lớp thành 6 nhóm. 
Nhóm 1+2 làm bài tập 1; nhóm 3+4 làm bài tập 2a; nhóm 5+6 làm bài tập 2b. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc và làm bài, thảo luận
- GV quan sát, hỗ trợ, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức














NV 2: Hướng dẫn hs làm bài 3
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Gv tổ chức thảo luận nhóm. Chia lớp thành 4 nhóm. 
- Nhóm 1 sẽ đọc văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” và tìm các câu văn có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ.
- Nhóm 2 sẽ đọc văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” và tìm các câu văn có vị ngữ là một chuỗi cụm tính từ
- Nhóm 3 sẽ đọc văn bản “Giọt sương đêm” và tìm các câu văn có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ
- Nhóm 4 sẽ đọc văn bản “Giọt sương đêm” và tìm các câu văn có vị ngữ là một chuỗi cụm tính từ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS đọc và làm bài
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS trình bày sản phẩm. những hs khác nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
Nhiệm vụ 3: Hướng dẫn làm bài tập 4
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Học sinh thảo luận theo hình thức nhóm đôi
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS đọc và thảo luận
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- HS trình bày sản phẩm
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
NV 4: Hướng dẫn hs làm bài 5
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Học sinh đọc bài và làm việc cá nhân
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc và làm bài
- GV quan sát, hỗ trợ, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- HS trình bày sản phẩm
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

NV 5: Hướng dẫn hs làm bài 6
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Gv tổ chức thảo luận nhóm bằng kĩ thuật khăn trải bàn:
? Tìm nghĩa từ tợn có trong từ điển
? Từ tợn trong văn bản được sử dụng với nghĩa nào trong những nghĩa đã tìm được ở câu a? Cho biết cơ sở xác định? 
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc. Làm bài, thảo luận thống nhất đáp á
- GV quan sát, hỗ trợ, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	Bài tập 1/96
· Câu a có chủ ngữ "vuốt" là một danh từ.
· Câu b có chủ ngữ "những cái vuốt ở chân, ở khoeo" là một cụm danh từ → Tác dụng của việc dùng cụm danh từ làm chủ ngữ: là làm cho thông tin của câu được đầy đủ, chi tiết hơn. Cụm danh từ làm chủ ngữ ở câu b đã cho biết thêm vị trí của những chiếc vuốt được miêu tả.
Bài tập 2/97
a. So với cách dùng vị ngữ “bò lên” thì cách diễn đạt “mon men bò lên” đã bổ sung thêm những thành phần miêu tả cách thức thực hiện hành động từ đó giúp ta hình dung rõ hơn thái độ của Dế Mèn đó là rón rén, sợ sệt, từ từ bò lên sau khi biết chị Cốc đã bỏ đi.
b. So với cách dùng vị ngữ “khóc” thì cụm động từ “khóc thảm thiết” đã bổ sung thêm những thành phần miêu tả cách thức thực hiện hành động từ đó giúp ta hình dung diễn tả mức độ khóc lóc vô cùng thương tâm, đau xót.
c. So với cách diễn đạt “nóng”, cụm tính từ “nóng hầm hập” giúp ta hình dung mức độ nóng đạt tới đỉnh điểm, vô cùng oi bức, khó chịu.
Tác dụng của việc sử dụng các cụm ĐT,TT làm vị ngữ bổ sung thông tin chi tiết,cụ thể cho việc miêu tả hành động, tính chất của chủ thể được nói đến trong câu.
Bài tâp 3/97
* Văn bản Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài):
- Tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống. 
=> Vị ngữ trong câu là chuỗi gồm hai cụm động từ.
- Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. => Vị ngữ gồm hơn hai cụm động từ.
* Giọt sương đêm (Trần Đức Tiến)
- Bọ Dừa rùng mình, tỉnh hẳn.=>Vị ngữ lgồm hai cụm động từ.
- Thằn Lằn vừa chui ra khỏi bình gốm vỡ, chưa kịp vươn vai tập mấy động tác thể dục, đã thấy ông khách quần áo chỉnh tề đứng chờ. =>Vị ngữ là chuỗi gồm hơn hai cụm động từ.




Bài tâp 4/97: Mở rộng thành phần câu:
a. Vị khách đó/ giật mình.
b. Những chiếc lá của cây bàng/ rơi xào xạc
c. Trời/ rét buốt.
=> Tác dụng: Những câu mở rộng thành phần câu giúp thể hiện  nghĩa của câu chi tiết, rõ ràng hơn so với các câu chưa mở rộng.




Bài tập 5/97
a. Các từ láy: phanh phách, hủn hoẳn, phành phạch, giòn giã, rung rinh. 
=> Tác dụng: Các từ láy góp phần diễn tả rõ ràng, chi tiết hơn vẻ đẹp cường tráng, khoẻ mạnh của chú Dế Mèn.
b. Những câu văn sử dụng phép so sánh:  Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua.
=>Tác dụng : Làm cho việc miêu tả trở nên sinh động và hấp dẫn hơn, giúp người đọc hình dung rõ hơn về sự lợi hại của những chiếc vuốt ở nhân vật Dế Mèn, qua đó góp phần thể hiện niềm tự hào, kiêu hành của nhân vật về chính mình.
Bài tập 6/98
a. Từ “tợn” có các nghĩa sau:
1. Dữ. 
2. Bạo đến mức liễu lĩnh, không biết sợ hãi là gì.
3. Ở mức độ cao một cách khác thường (thường có hàm ý chê)
b. Từ “tợn” trong đoạn văn trên được sử dụng với nghĩa : Bạo đến mức liều lĩnh, không biết sợ hãi gì , lộ rõ vẻ thách thức.
- Cơ sở để xác định là dựa vào nội dung những câu văn sau đó: “Dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại”.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
4.1. Mục tiêu: HS sáng tạo, tích hợp vận dụng kiến thức, kĩ năng từ việc học đọc với việc học Tiếng Việt của bài học vào việc viết đoạn văn ngắn.
4.2. Nội dung: HS viết được đoạn văn hoàn chỉnh về nội dung và đúng thể thức 
4.3. Tổ chức thực hiện: 
	? Bài học hôm nay các em cần nắm được những đơn vị kiến thức nào?
Viết ngắn: Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên kết thúc với hình ảnh “Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên”. Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150-200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ.


3. SAU GIỜ HỌC: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
a. Phần vừa học: - Kiến thức về  cụm từ và cấu tạo của cụm từ.
                             - Cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
                             - Nhận biết các loại cụm từ và cấu tạo cùa cụm từ.
                             - Biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
                             - Hoàn thành bài tập viết ngắn nộp vào trang zalo riêng của GV
b. Phần sắp học: Đọc mở rộng theo thể loại – Văn bản “Cô gió mất tên”
- Đọc trải nghiệm cùng văn bản.
- Trả lời câu hỏi hướng dẫn tự đọc
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 				 ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
Tiết 52    VĂN BẢN 4: CÔ GIÓ MẤT TÊN
(Trích “Những câu chuyện hay viết cho thiếu nhi” - Xuân Quỳnh)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Hành trình đi làm việc tốt giúp đời của cô Gió và quá trình tìm lại tên của cô
2. Năng lực:
- Nhận biết được chủ đề của văn bản
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản
- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do VB gợi ra
3. Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Nhân ái, trách nhiệm
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, Máy tính, Bút dạ, Giấy A0
- PHT số 1
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. TRƯỚC GIỜ HỌC
  - Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp học.
  - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh: Kiểm tra việc soạn bài. Học sinh kiểm tra chéo.
  - Kiểm tra bài cũ: 
2. TRONG GIỜ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP
1.1. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng khởi, chuẩn bị tiếp thu tri thức mới 
1.2. Nội dung: truyện đồng thoại, người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ trong văn bản.
1.3. Cách thức:
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HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MỚI
2.1. Mục tiêu: Giúp HS kết nối các kiến thức đã học, trình bày kết quả đọc.
2.2. Nội dung: 
- Tìm hiểu kiến thức về tác giả Xuân Quỳnh và tập truyện “Những câu chuyện hay viết cho thiếu nhi”
- Nắm được những đặc điểm của truyện đồng thoại được thể hiện trong văn bản.
-  Hiểu được thông điệp mà văn bản muốn đề cập 
2.3. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	I. Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu: HS vận dụng, củng cố kĩ năng đọc hiểu truyện đồng thoại.
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS cách đọc, tìm hiểu nội dung văn bản
                      HS thực hiện đọc ở nhà.
c) Tổ chức thực hiện:

	- GV chiếu hình ảnh tác giả Xuân Quỳnh và tác phẩm, giới thiệu sơ nét:
[image: xuanquynh 2]
? Nêu những hiểu biết của em về tác giả Xuân Quỳnh và tác phẩm “Cô gió mất tên”?
[image: cô gió mất tên]
- Hướng dẫn học sinh đọc văn bản.
? Tóm tắt nội dung văn bản theo các sự việc chính?




? Nêu bố cục văn bản và nội dung chính được thể hiện trong từng phần?



	1. Tác giả:
- Xuân Quỳnh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh (6/10/1942 – 29/8/1988), quê ở làng La Khê, Hà Đông ( nay thuộc Hà Nội). Được nhà nước truy tặng giải thưởng nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh vì những thành tựu cho nền văn học Việt Nam.
- Thơ Xuân Quỳnh thường viết về những tình cảm gàn gũi, bình dị, trong sang của đời sống gia đình và cuộc sống hàng ngày, biểu lộ những rung cảm và khát vọng của một trái tim phụ nữ chân thành, tha thiết và đằm thắm.
2. Tác phẩm:
- Cô gió mất tên được in trong tập “Những câu chuyện hay cho thiếu nhi” (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2014)
- Thuộc thể loại truyện đồng thoại dành cho thiếu nhi.
3. Tóm tắt: Người ta gọi cô là Gió, tính cô hay giúp người nên ai cũng yêu cô. Cô không có hình dáng, màu sắc nhưng đi đến đâu ai cũng biết. Đợt ấy, bố mẹ Đào đều đi công tác, ở nhà chỉ có hai bà cháu chăm nhau. Mà bà Đào đang ốm nặng, trời nóng khiến mồ hôi bà rơi đẫm trán và sau lưng. Đào thương bà vội quạt cho bà mà quên mất mình cũng đẫm mồ hôi vì nóng. Thấy vậy, cô Gió liền đến thổi từ từ mang hơi mát cho hai bà cháu cho đến khi bà khỏi hẳn. Sau đó, cô Gió lại giúp chú Ong nhỏ về nhà. Cô vô tình lạc vào chiếc hũ và không thể ra vì tối quá. Qua cuộc trò chuyện với chị Hũ, cô Gió phát hiện ra vô tình để quên tên mình ở đâu đó. Khi cô Gió ra khỏi hũ, cô bay đến mặt biển và những tiếng nói xôn xao tên cô. Cô vui mừng, nhận ra bản thân mình hạnh phúc vì được giúp đỡ mọi người.
4. Bố cục: 3 phần
 - Phần 1 (Từ đầu đến ...cô đã đi xa rồi): Cô Gió giúp đỡ mọi người và Đào.
- Phần 2 (Tiếp theo đến ...theo phía ánh sáng mà đi ra): Cô quên mất tên của mình.
- Phần 3 (Còn lại): Cô Gió tìm lại bản thân. 

	II. Đọc hiểu văn bản
a) Mục tiêu: Giúp HS kết nối các kiến thức đã học, trình bày kết quả đọc.
b) Nội dung: HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành bài tập được giao ở nhà.
c) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu lại câu hỏi đã giao cho HS thực hiện khi đọc ở nhà:
? Chỉ ra những đặc điểm của thể loại đồng thoại được thể hiện trong văn bản Cô gió mất tên (Xuân Quỳnh)
? Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc qua văn bản này là gì?
Bước 2: HS trao thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
- Gv lắng nghe, quan sát, hỗ trợ, gợi mở
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Hs chia sẻ sản phẩm của mình , Hs khác lắng nghe, quan sát, nhận xét
- Gv quan sát, lắng nghe, gợi mở
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét, đánh giá
	1. Các đặc điểm của truyện đồng thoại: Thể loại văn học dành cho thiếu nhi.
	Đặc điểm
	Đặc điểm của truyện đồng thoại

	Nội dung phản ánh
	Vừa phản ánh đặc điểm sinh hoạt của loài vật vừa thể hiện đặc điểm của con người.

	Nhân vật
	Thường là loài vật, đồ vật được nhân hóa.

	Cốt truyện
	Mang yếu tố hư cấu, tưởng tượng; sự việc theo trật tự thời gian.


2. Thông điệp của văn bản:
     Những việc làm tốt có thể không ai nhìn thấy nhưng chỉ cần chúng ta luôn biết quan tâm, giúp đỡ, mang lại niềm vui và tiếng cười cho người khác thì mọi người sẽ yêu thương và quý trọng bạn. (Gió không có hình dáng, tên nhưng ai cũng nhận ra cô)


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
3.1. Mục tiêu: Vận dụng những hiểu biết về văn bản để làm bài tập.
3.2. Nội dung: hoạt động cá nhân
3.3. Tổ chức thực hiện: ? Bạn đã từng làm việc gì đem lại niềm vui cho ai chưa? Hãy viết đoạn văn ngắn (từ 4 đến 6 câu) kể lại ngắn gọn trải nghiệm ấy.
3. SAU GIỜ HỌC: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
a. Bài vừa học: Em đã từng làm việc gì đem lại niềm vui cho ai chưa? Hãy viết đoạn văn ngắn (từ 4 đến 6 câu) kể lại ngắn gọn trải nghiệm ấy.
                          Tìm đọc thêm một số truyện, thơ của Xuân Quỳnh.
b. Bài sắp học: Viết – Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
- Đọc yêu cầu đối với kiểu bài ở sgk/102.
- Đọc bài văn mẫu kể lại một trải nghiệm của bản thân sgk/103
- Trả lời các câu hỏi sgk/104.
- Chuẩn bị bài tập viết bài theo 4 bước 










Ngày soạn: 19/11/2022                                                                       
Ngày dạy:  05/12/2022

DẠY HỌC VIẾT
Tiết 53-54    NỘI DUNG: KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểu văn bản kể lại một trải nghiệm của bản thân
2. Năng lực
- Biết viết VB bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập dữ liệu); tìm ý và lập dàn ý; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
- Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân, dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể. 
3. Phẩm chất: Chăm chỉ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, 
- Máy tính, Ti vi
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC1.TRƯỚC GIỜ HỌC
- Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp học
- Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh: Kiểm tra việc soạn bài: Học sinh kiểm tra chéo.
- Kiểm tra bài cũ:  
2. TRONG GIỜ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP
1.1. Mục tiêu: 
- Biết được kiểu bài kể chuyện về một trải nghiệm của bản thân .
- Nhận biết ngôi kể thứ nhất trong văn kể chuyện .
1.2. Nội dung: GV nêu câu hỏi, HS trả lời
1.3. Cách thức: 
	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	[image: ]? Bức tranh trên minh họa cho sự việc gì trong VB?
? Đọc VB “Bài học đường đời đầu tiên” Dế Mèn kể lại trải nghiệm đáng nhớ nào ?
? Em học được kinh nghiệm nào của Dế Mèn từ câu chuyện ?
? Trong câu chuyện ai là người kể chuyện ? Nhân vật kể chuyện xưng gì ? Kể như vậy là sử dụng ngôi kể nào ?
? Em có trải nghiệm nào đáng nhớ không ?
Hãy chia sẻ trải nghiệm của em một cách ngắn gọn ?
	- Hình ảnh Dế Mèn đứng trước nấm mộ Dế Choắt .


- Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên ”. Dế Mèn kể về bài học đường đời đầu tiên của bản thân. Đó là trêu chị Cốc để rồi dẫn đến cái chết thảm thương của Dế Choắt để rồi xót xa ân hận .
- Kể chuyện theo ngôi kể thứ nhất .
- Trải nghiệm về kỉ niệm vui, buồn, ân hận, bài học cho bản thân ….vv 



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. Mục tiêu: 
- Các bước chuẩn bị trước khi viết: Xác định đề tài,tìm ý,lập dàn ý,viết bài ,xem và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. 
- Trải nghiệm đáng nhớ của bản thân
- Người kể chuyện ngôi thứ nhất
- Cảm xúc của người viết trước sự việc được kể
2.2. Nội dung: 
2.3. Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	NV1: Hướng dẫn tìm hiểu tri thức về kiểu văn bản 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Phát PHT số 1, học sinh làm việc cá nhân: Hoàn thành PHT để tìm hiểu đặc điểm kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân
	Đặc điểm kiểu bài
Kể lại trải nghiệm của bản thân
	Bài học đường đời đầu tiên

	Ngôi kể
	

	Các sự kiện được sắp xếp theo trình tự
	

	Phương thức biểu đạt
	

	Bài học rút ra
	


Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hoàn thiện phiếu HT
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày câu trả lời 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, 
NV2: Hướng dẫn học sinh phân tích kiểu văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Gv gọi học sinh đọc văn bản mẫu “Kể lại một trải nghiệm của bản thân”
? Câu chuyện được kể bằng ngôi thứ mấy?
? Chỉ ra những sự việc chính bằng cách hoàn thiện PHT số 2
+ Hs thảo luận nhóm đôi: Chỉ ra những chi tiết nhân vật tôi sử dụng yếu tố miêu tả khi kể lại trải nghiệm? Việc sử dụng các yếu tố đó có tác dụng gì?
+ Nhân vật “tôi” đã nhận ra ý nghĩa gì của trải nghiệm? Vì sao ý nghĩa được trình bày trong đoạn cuối của bài văn?
+ Từ câu chuyện trên, em học được điều gì về cách kể lại một trải nghiệm của bản thân?
- Hs tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, hoàn thiện phiếu HT
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày câu trả lời 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức,
	I. Tìm hiểu tri thức về kiểu văn bản 
	Đặc điểm kiểu bài
Kể lại trải nghiệm của bản thân
	Bài học đường đời đầu tiên

	Ngôi kể
	Thứ nhất

	Các sự kiện được sắp xếp theo trình tự
	Thời gian

	Phương thức biểu đạt
	Kể kết hợp với tả, biểu cảm

	Bài học rút ra
	Không nên ngông cuồng, hống hách












II. Phân tích kiểu văn bản
Bài mẫu : Kể lại một trải nghiệm của bản thân 
1. Câu chuyện sử dụng ngôi kể thứ nhất. Người kể chuyện xưng Tôi
2. Đoạn 1: Giới thiệu sơ lược về trải nghiệm 
    Đoạn 2,3,4: Tập trung kể các sự việc chính:
    Đoạn 5: Nêu cảm xúc của bản thân 
- Liệt kê các sự việc chính trong câu chuyện .
+ Làng tôi có con sông, chúng tôi thường rủ nhau tắm sông.
+ Buổi trưa hôm ấy, sau khi đá bóng, đám trẻ rủ nhau ra sông tắm và nảy ra ý định tổ chức cuộc thi bơi giữa đám trẻ trong và ngoài làng.
+ Tôi  nhận lời thách đấu, đã bơi nhanh và khi nhận ra đã bơi khá xa bờ.
+ Bỗng bắp chân bị chuột rút và đau đớn, tôi sợ hãi tột độ.
+ Một người làng đi câu cá gần đấy đã nghe tiếng kêu, nhanh chóng bơi ra và đưa tôi vào bờ.
+ Tôi rút ra bài học chỉ nên bơi lội ở nơi an toàn, có sự giám sát của người lớn.
3. Một số chi tiết có sử dụng yếu tố miêu tả:
- Vào mùa hè, nước sông thường cạn nên chúng tôi tung tăng bơi lội, trêu đùa rộn rã cả một góc sông.
- Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, gay cấn, quyết liệt.
- Tôi cố ngôi lên mặt nước để kêu cứu nhưng càng vùng vẫy tôi lại càng chìm nhanh hơn và không thể thở được.
=> Việc sử dụng yếu tố miêu tả giúp cho bài văn thêm sinh động, hấp dẫn, cuốn hút người đọc.
4. Nhân vật “tôi” đã nhận ra sau trải nghiệm ấy là bài học sâu sắc, cần nghe lời người lớn và chỉ nên bơi lội ở nơi an toàn, có sự giám sát của người lớn.
5. - Dùng ngôi thứ nhất để kể
    - Kết hợp kể và miêu tả.
    - Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lí
    - Nêu ý nghĩa của trai nghiệm đối với bản thân.
    - Bài văn phải đảm bảo bố cục 3 phần: 
MB: giới thiệu trải nghiệm 
TB; Trình bày diển biến sự việc 
KB: Nêu được ý nghĩa của trải nghiệm đối với người viết.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
3.1. Mục tiêu:
- Giúp HS thực hành viết theo các bước : Lựa chọn đề tài để viết ,tìm ý,lập dàn ý,viết bản thảo,chỉnh sửa rút kinh nghiệm .
- Tập trung vào các sự việc đã xẩy ra .Sử dụng ngôi kể thứ nhất 
3.2. Nội dung:  Dùng sơ đồ, Phiếu học tập, sử dụng kỹ thật động não để lựa chọn đề tài. Làm việc cá nhân
3.3. Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	NV1: Hướng dẫn hs về quy trình viết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Gv dùng sơ đồ số 1 (Phụ lục) để giới thiệu tổng quát về quy trình viết 
+ Gv hướng dẫn học sinh tìm hiểu trước khi viết bằng các câu hỏi: Đề tài của em là gì? Mục đích em viết làm gì? Người đọc bài viết là ai? Trải nghiệm em định kể là gì?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc, quan sát, suy nghĩ
- GV quan sát, hướng dẫn, gợi ý, hỗ trợ cho học sinh
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm PHt
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung sản phẩm của bạn
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
NV2: Hướng dẫn hs Tìm ý, lập dàn ý
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Phát PHT số 3,4, học sinh làm việc cá nhân
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc, quan sát, suy nghĩ
- GV quan sát, hướng dẫn, gợi ý, hỗ trợ cho học sinh
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm PHt
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung sản phẩm của bạn
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
Nhóm 1 Viết phần mở bài 
Nhóm 2 : Viết phần kết bài 
	1. Trước khi viết: Lựa chọn đề tài 
- Mục đích viết 
- Người đọc 
2. Tìm ý và Lập dàn ý 
a. Tìm ý 
- Trải nghiệm tôi định kể là gì?
- Câu chuyện tôi sẽ kể là chuyện gì? Kể cho ai nghe ?
- Chuyện xảy ra ở đâu, khi nào ?
- Những sự kiện gì tôi còn  nhớ ?
- Sự việc đã xẩy ra có ý nghĩa gì đối với tôi?
b. Lập dàn bài:
* MB:  Không gian thời gian xảy ra câu chuyện ,Cảm xúc 
* TB:  
- Địa điểm và thời điểm xảy ra câu chuyện, nhân vật
- Sự kiện thứ nhất …..cảm xúc 
- Sự kiện thứ hai …..cảm xúc
- Sự kiện thứ ba …..cảm xúc
* KB: - Ý nghĩa của trải nghiệm 
          - Bài học kinh nghiệm
3. Viết bài : 
4. Xem lại chỉnh sửa rút kinh nghiệm 


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
4.1. Mục tiêu: Thấy được ưu điểm và tồn tại của bài viết.
4.2. Nội dung: HS đọc bài viết, làm việc nhóm.
4.3. Tổ chức thực hiện: 
	Viết thành bài văn hoàn chỉnh cho đề bài “ Kể lại một trải nghiệm của bản thân” theo các bước và đánh giá bài làm của mình


3. SAU GIỜ HỌC: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
a. Bài vừa học: Nắm vững đặc điểm truyện đồng thoại.
                         Hoàn thành bài viết “Kể lại một trải nghiệm của bản thân”
                         Đọc và sửa chữa bài viết cho hoàn chỉnh
PHT SỐ 4  SƠ ĐỒ DÀN Ý
Giới thiệu về thời gian, không gian
Cảm xúc
Địa điểm và thời điểm xảy ra câu chuyện, nhân vật…
Sự kiện thứ nhất…       -> Cảm xúc…
Sự kiện thứ hai…           -> Cảm xúc…
Sự kiện thứ ba…            -> Cảm xúc…
Ý nghĩa của trải nghiệm….
Bài học kinh nghiệm….
Mở bài
Thân bài
Kết bài





b. Bài sắp học: Nói và nghe – Kể lại một trải nghiệm của bản thân
    - Dựa vào nội dung đã viết về một trải nghiệm của bản thân.
    - Rèn kĩ năng kể lại trải nghiệm đó để trình bày trước tập thể.







Ngày soạn: 19/11/2022                                                                       
Ngày dạy:  08/11/2022

DẠY HỌC NÓI – NGHE
Tiết 56    NỘI DUNG: KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: - Ngôi kể và người kể chuyện
                            - Trải nghiệm của bản thân về thói quen tốt trong cuộc sống
2. Về năng lực:
- Biết kể, nói ở ngôi thứ nhất.
- Nói được một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân (cần làm gì để hình thành thói quen đọc sách).
- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài nói về thói quen tốt của bản thân.
3. Về phẩm chất: Nhân ái, trân trọng giá trị, vai trò của sách với bản thân và yêu cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu đánh giá theo tiêu chí HĐ nói  
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1.TRƯỚC GIỜ HỌC
- Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp học
- Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh: Kiểm tra việc soạn bài. Học sinh kiểm tra chéo.
2. TRONG GIỜ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP
1.1. Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; kết nối những bài học trước.
1.2. Nội dung: GV cho học sinh xem phiếu đánh giá theo tiêu chí để chuẩn bị tinh thần 
1.3. Cách thức:
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/ Chưa đạt

	Bài trình bày có đủ ba phần: giới thiệu, nội dung và kết thúc.
	 

	Câu chuyện kể về trải nghiệm của người nói.
	 

	Câu chuyện được giới thiệu rõ ràng về (các) nhân vật, không gian, thời gian xảy ra.
	 

	Các sự việc được kể theo trình tự hợp lí.
	 

	Kết hợp kể và tả khi kể.
	 

	Trình bày suy nghĩ/ bài học rút ra từ câu chuyện
	 

	Giọng kể to, rõ, mạch lạc, thể hiện cảm xúc phù hợp với nội dung câu chuyện.
	 

	Người nói tự tin, nhìn vào người nghe khi nói, sử dụng giọng kể, nét mặt, cử chỉ hợp lí.
	 


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. Mục tiêu: - HS xác định được mục đích nói và người nghe
                        - Chuẩn bị nội dung nói và luyện nói
                        - Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
2.2. Nội dung: - GV hỏi và nhận xét câu trả lời của HS
                         - HS trả lời câu hỏi của GV
2.3. Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ Ở bước 1: Đề tài của em là gì? Em dự định sẽ nói ở đâu và trong thời gian bao lâu?
+ Bước 2: Em hãy lập dàn ý của bài nói trên cơ sở của bài viết?
+ Bước 3: Khi luyện tập, trình bày, cần lưu ý những gì?
+ Bước 4: Dùng bảng kiểm để góp ý cho bạn và đánh giá bài của mình
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	1. Chuẩn bị bài nói
2. Các bước tiến hành: 
- Lựa chọn đề tài 
- Tìm ý - Lập dàn ý
- Viết bài
- Chỉnh sửa bài
3. Hoạt động nói : 
- Phần mở đầu: lời chào,lời giới thiệu
- Phần nội dung: Kể lại một ...
- Phần kết thúc: lời chào, lời cảm ơn,mong muốn nhận được góp ý trao đổi của các bạn.  
* Yêu cầu nói :
- Nói đúng mục đích 
- Nội dung có mở đâu và kết thúc hợp lí 
- Nói to, rõ ràng, truyền cảm, có ngữ điệu thu hút sự chú ý lôi cuốn người nghe.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
3.1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
3.2. Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao.
3.3. Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Đóng vai nhân vật Dế Mèn kể lại câu chuyện “Bài học đường đời đầu tiên”

	- Dế Mèn là một thanh niên cường tráng, 
- Dế mèn khinh thường và rất thích trêu trọc Dế Choắt vì anh ta nhỏ con, thấp bé
- Một lần, Dế Mèn trêu chọc chị Cốc rồi lủi vào hang sâu.
- Chị Cốc tưởng lầm là Dế Choắt nên đã đánh Dế Choắt bị thương đến chết
- Dế Mèn chứng kiến cảnh tượng ấy từ hung hăng, kiêu ngạo đã trở nên sợ hãi, nhút nhát.
- Bài học đường đời đầu tiên Dế Mèn rút ra chính là sự trả giá cho những hành động ngông cuồng thiếu suy nghĩ.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
4.1. Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS 
4.2. Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
4.3. Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	- HS thực hành nói lại, dựa trên những góp ý và đánh giá của GVvà các bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	* Tự kể lại một trải nghiệm của bản thân mà có ấn tượng nhất.


3. SAU GIỜ HỌC:  HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
a. Bài vừa học: Hoàn thành bài viết “Kể lại một trải nghiệm của bản thân”
                         Đọc và sửa chữa bài viết cho hoàn chỉnh
                         Rèn kĩ năng nói trước nhóm bạn.
                         Dựa vào bảng kiểm để đánh giá bài nói của mình và sửa chữa.
b. Bài sắp học: Ôn tập chủ đề
- Tổng kết kiến thức đã học ở bài 4.
- Hoàn thành các câu hỏi sgk/109





Ngày soạn: 19/11/2022                                                                       
Ngày dạy:  12/12/2022

Tiết 57    					 ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Củng cố kiến thức về các văn bản đọc, viết, nói, nghe, kiến thức chủ điểm “Những trải nghiệm trong đời”.
- Có suy ngẫm về ý nghĩa của trải nghiệm đối với cuộc sống.	
2. Về năng lực: 
- Tự tóm tắt được 3 văn bản đã học trong chủ điểm. Nhận biết được kiểu bài kể lại trải nghiệm của bản thân. Nhận ra được văn bản thuộc thể loại truyện đồng thoại
- Thấy được sự giống và khác trong cách cảm nhận cuộc sống của các nhân vật trong 3 văn bản.
- Nói lên được suy nghĩ về ý nghĩa của trải nghiệm đối với cuộc sống
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy. 
3. Về phẩm chất: Nhân ái, trung thực, có trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu đánh giá theo tiêu chí HĐ nói  
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. TRƯỚC GIỜ HỌC
- Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp học
- Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh: HS làm bài tự đánh giá ở nhà. 
2. TRONG GIỜ HỌC
	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP
1.1. Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; kết nối những bài học trước.
1.2. Nội dung: GV cho học sinh xem phiếu đánh giá theo tiêu chí để chuẩn bị tinh thần 
1.3. Cách thức:
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. Mục tiêu: 
2.2. Nội dung: - GV hỏi và nhận xét câu trả lời của HS
                         - HS trả lời câu hỏi của GV
2.3. Tổ chức thực hiện: 
Câu 1/109
	Văn bản
	Nội dung chính

	Bài học đường dời đầu tiên
	Văn bản miêu tả Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng nhưng tính cách kiêu căng xốc nổi đã gây ra cái chết cho Dế Choắt. Dế Mèn hối hận và rút ra bài học cho mình.

	Giọt sương đêm
	Giọt sương đêm và những tiếng động quen thuộc của làng quê nơi xóm Bờ Dậu đã đánh thức tình yêu quê hương của ông khách trọ Bọ Dừa khiến cho ông quyết định trở về thăm quê nhà

	Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
	Truyện kể về người cha hướng dẫn người con cách cảm nhận về cuộc sống rất độc đáo: qua tất cả các giác quan như sờ hình dạng, ngửi mùi hương, những món quà,…qua đó ta thấy được một thái độ trân trọng, yêu quí, hòa hợp giữa thiên nhiên và con người.



Câu 2/109
	Cách cảm nhận cuộc sống của ba nhân vật

	Nhân vật
	Dế Mèn (Bài học đường đời đầu tiên)
	Bọ Dừa (Giọt sương đêm)
	Nhân vật “Tôi” (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ)

	Giống
	Các nhân vật đều có những trải nghiệm đáng nhớ từ chính cuộc sống. Qua các trải nghiệm đó, mỗi nhân vật đều rút ra được cho mình những bài học quý giá.

	Khác
	Nhân vật trải qua vấp ngã, sai lầm khiến bản thân phải ân hận suốt đời. Từ đó rút ra bài học cho chính mình.
	Nhân vật trải qua một đêm thức trắng và sực tỉnh, nhận ra bản thân vì mãi buôn bán mà lãng quên quê nhà
	Nhân vật đã có những cảm nhận sâu sắc về cuộc sống thông qua những trải nghiệm từ thiên nhiên, con người xung quanh mình.


Câu 3/109


Câu 4/109


Câu 5/109: Qua những bài học này, em hiểu rằng trong cuộc sống những trải nghiệm giúp chúng ta có them nhiều kinh nghiệm sống, biết cách cảm nhận thiên nhiên, con người. Từ đó, em hiểu được những giá trị trong cuộc sống và hoàn thiện hân cách, tâm hồn mình hơn.
    3. SAU GIỜ HỌC: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
a. Bài vừa học: - Dựa vào nội dung ôn tập, củng cố lại kiến thức về 
                         - Hãy chỉ ra những đặc điểm của truyện đồng thoại
b. Bài sắp học: Bài 5: Trò chuyện cùng thiên nhiên
- Đọc phần tri thức ngữ văn cần nắm ở bài 5 để chuẩn bị tâm thế.
- Chuẩn bị văn bản “ Lao xao ngày hè”
+ Tìm hiểu vài nét về tác giả, tác phẩm.
+ Tìm hiểu các chú thích ở cuối mỗi trang; 113,114,115
+ Đọc văn bản.
+ Trả lời câu hỏi phần suy luận và phần suy ngẫm - phản hồi

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN
Đề: Qua những gì đã học trong bài ở bài : Những trải nghiệm trong đời, em nghĩ gì về ý nghĩa của trãi nghiệm đối với cuộc sống của chúng ta?
Gợi ý đáp án: 
 Trải nghiệm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống của mỗi con người vì:
· Trải nghiệm đem lại hiểu biết và kinh nghiệm thực tế; giúp chúng ta mau chóng trưởng thành về cách nghĩ, cách sống, bồi đắp tình cảm, tâm hồn, giúp mỗi người gắn bó và góp phần cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước.
· Trải nghiệm giúp mỗi người khám phá chính mình để có những lựa chọn đúng đắn và sáng suốt cho tương lai.
· Trải nghiệm giúp mỗi người dấn thân, thử nghiệm để sáng tạo; biết cách vượt qua những trở ngại khó khăn, tôi luyện bản lĩnh, ý chí để thành công.
· Thiếu trải nghiệm cuộc sống của mỗi người sẽ nghèo nàn, thụ động, nhàm chán, vô ích; không cảm nhận được sự thú vị của cuộc sống.
GV Lê Thị Kim Thảo                                                                         Năm học: 2023-20241
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Nội dung





Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính tình còn kiêu căng, xốc nổi.





Dế Mèn trêu chọc chị Cốc nên đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt, Dế Mèn hối hận và rút ra bài học đường đời đầu tiên





Nghệ thuật





Miêu tả sinh động, trí tưởng tượng độc đáo.





Ngôn ngữ miêu tả chính xác, giàu chất tạo hình.





Ý nghĩa văn bản





Kiêu căng, xốc nổi có thể làm hại người khác và chính bản thân mình.





Nên sống đoàn kết, thân ái với mọi người.





Kể bằng ngôi thứ nhất, tự nhiên, hấp dẫn.





Cần biết nhận lỗi và sửa lỗi.







image1.jpeg

o mudion

XEMHITIYD

CHUON CHUON Ko ?
/f [}

%

O






image2.jpeg

BTNA SINKTRENSST
mlA h€ BIETSC








 Noigwe .

B o e e o
e it
‘Bissonginkasnsiohee,
R

ot

e W
pugmampnamie JO

Koy ekt s i i
- .
o






image17.emf
• Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính

tình còn kiêu căng, xốc nổi.

• Dế Mèn trêu chọc chị Cốc nên đã gây ra cái chết thảm

thương cho Dế Choắt, Dế Mèn hối hận và rút ra bài học

đường đời đầu tiên

Nội dung

• Miêu tả sinh động, trí tưởng tượng độc đáo.

• Ngôn ngữ miêu tả chính xác, giàu chất tạo hình.

• Kể bằng ngôi thứ nhất, tự nhiên, hấp dẫn.

Nghệ thuật

• Cần biết nhận lỗi và sửa lỗi.

• Kiêu căng, xốc nổi có thể làm hại người khác và chính

bản thân mình.

• Nên sống đoàn kết, thân ái với mọi người.

Ý nghĩa văn bản








Bài học đường đời đầu tiên













Bài học:





Hậu quả:











Thái độ:





Nguyên nhân:











Ra oai với Dế Choắt





Muốn ra oai với Dế Choắt





Muốn chứng tỏ mình đứng đầu thiên hạ





Không kiêu căng, tự phụ, hống hách.





Sống đoàn kết, thân ái





Dế Choắt chết thảm thương





Thức tỉnh lương tâm.





Ăn năn, hối lỗi
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•

Bài học:

• Không kiêu căng, 

tự phụ, hống hách.

• Sống đoàn kết, 

thân ái

•

Hậu quả:

• Dế Choắt chết thảm

thương

•

Thái độ:

• Ăn năn, hối lỗi

• Thức tỉnh lương

tâm.

•

Nguyên nhân:

• Muốn ra oai với Dế

Choắt

• Muốn chứng tỏ mình

đứng đầu thiên hạ
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Bài học đường

đời đầu tiên
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Nhân vật mang những đặc điểm sinh hoạt của loài vật vừa thể hiện đặc điểm của con người





Nhân vật là các loài vật được nhân hóa: Dế Mèn, Dế Choắt, … Bọ Dừa, Thằn Lằn, cụ Cóc













Truyện đồng thoại





Bài học đường đời đầu tiên





Giọt sương đêm
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Người viết kể về diễn biến của sự việc mà mình đã trả qua và để lại

Dùng ngôi thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm của bản thân

Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lí, kết hợp kể và tả

Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân









Ôn tập bài 4:

Những trải nghiệm trong đời
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